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	         Cấp độ

  Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. 
	Vẽ được sơ đồ biểu diễn các bước lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
	
	
	
	


	Số câu
số điểm
tỉ lệ %
	1 câu
1,5đ
100%
	
	
	
	1 câu
1,5đ
15%

	Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. 
	
	
	Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
	
	

	Số câu
số điểm
tỉ lệ %
	
	
	1 câu
3đ
100%
	
	1 câu
3đ
30%

	Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. 
	
	
	Vận dụng được mạch điện vào thực tế lắp đặt.
	
	

	Số câu
số điểm
tỉ lệ %
	
	
	1 câu
1 đ
100%
	
	1 câu
1đ
10%

	Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà 
	Nêu được khái niệm mạng điện lắp đặt kiểu nổi và kiểu ngầm
	Xác định và biết cách kiểm tra những phần tủ của mạng điện .
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1 câu
1,5 đ
33,33%
	2 câu
3 đ
66,67%
	
	
	3 câu
4,5đ
45%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	2 câu
3đ
30%
	2 câu
3đ
30%
	2 câu
4đ
40%
	6 câu
10đ
100%
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Câu 1. (1,5 điểm). 
Vẽ sơ đồ biểu diễn quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn ?
Câu 2. (1,5 điểm). 
Thế nào là mạng điện lắp đặt kiểu nổi, kiểu ngầm?
Câu 3. (3 điểm). 
a) Khi kiểm tra mạng điện trong nhà cần phải kiểm tra những phần tử nào ?        
b) Khi kiểm tra cầu chì cần chú ý kiểm tra những gì ?
Câu 4. (3 điểm). Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ?
Câu 5. (1 điểm). 
Khi nào cần sử dụng mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn ?
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	Đáp án 
	 Điểm

	Câu 1. 
 Vạch dấu => Khoan lỗ => Lắp thiết bị điện của bảng điện 
=> Nối dây mạch điện => Kiểm tra 
	
1,5đ

	Câu 2. 
- Mạng điện lắp đặt kiểu nổi là dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện như puli sứ, khuôn gỗ hoặc lồng trong đường ống bằng chất cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm xà,...
- Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm là dây dẫn được đặt trong rãnh của các kết cấu xây dựng như tường, trần, sàn bê tông...và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà
	
0,75đ


0,75đ

	Câu 3. a Khi kiểm tra mạng điện trong nhà cần phải kiểm tra những phần tử sau:
- Kiểm tra dây dẫn điện
- Kiểm tra cách điện của mạng điện. 
    + Kiểm tra các ống luồn dây. 
    + Kiểm tra rò điện. 
- Kiểm tra các thiết bị điện: Cầu dao, công tắc, cầu chì, ổ cắm và phích cắm. 
b. Khi kiểm tra cầu chì cần chú ý những điểm sau:
- Cầu chì được lắp đặt ở dây pha, bảo vệ cho các thiết bị và đồ dùng điện;
- Các cầu chì phải có nắp che, không để hở.
- Kiểm tra sự phù hợp của số liệu định mức cầu chì với yêu cầu làm việc của mạng điện.
	
0,5đ
0,5đ


0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 4. Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn 
[image: ]

[image: ]





       Sơ đồ nguyên lí 







                                                              
                                                                                           Sơ đồ lắp đặt
	
Sơ đồ NL
1đ

Sơ đồ LĐ
2đ

	Câu 5. Khi cần phải chuyển đổi thắp sáng luân phiên hai đèn hoặc hai cụm đèn giúp tiết kiệm điện thì sử dụng mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
	1đ


	NGƯỜI RA ĐỀ


Phạm Anh Dũng
	TỔ TRƯỞNG


Nguyễn Thị Phương Lan
	DUYỆT CỦA BGH
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